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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Kỹ thuật Truyền số liệu
Mã học phần: 
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: ..giờ; Kiểm tra: .2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành viễn thông, tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu, các nghi thức, giao thức truyền số liệu và mạng truyền số liệu.
· Kỹ năng: 
      + Biết phân tích hệ thống , mạch điện tử cơ bản trong hệ thống viễn thông.
      + Biết kết nối, lắp ráp thiết bị theo yêu cầu.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương 1. Giới thiệu về mạng truyền dữ liệu 
1.1 Mô hình truyền thông 
1.2 Truyền thông dữ liệu 
1.3 Kết nối mạng truyền thông dữ liệu 
1.4 Các giao thức và kiến trúc giao thức 
1.5 Chuẩn hóa mạng 
Chương 2. Sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu 
2.1 Truyền dẫn dữ liệu 
2.2.1 Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản 
2.1.2 Sự suy yếu của tín hiệu truyền 
2.2 Phương tiện truyền dẫn 
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2.2.2 Cáp đồng trục 
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2.2.6 Sóng Radio: 
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2.3.2. Modem rỗng (null modem) 
2.3.3. Giao tiếp EIA-530 
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Chương 3. Giao tiếp liên kết dữ liệu 
3.1. Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu 
3.1.1. Các chế độ truyền thông 
3.1.2. Các chế độ truyền 
3.1.3. Kiểm soát lỗi 
3.1.4. Điều khiển luồng 
3.1.5. Các giao thức liên kết dữ liệu 
3.1.6. Mã truyền 
3.1.7. Các đơn vị dữ liệu 
3.1.8. Giao thức 
3.1.9. Hoạt động kết nối 
3.1.10. Đường nối và liên kết 
3.2. Thông tin nối tiếp không đồng bộ 
3.2.1. Khái quát 
3.2.2. Nguyên tắc đồng bộ bit 
3.2.3. Nguyên tắc đồng bộ ký tự 
3.2.4. Nguyên tắc đồng bộ frame 
3.3. Thông tin nối tiếp đồng bộ 
3.3.1. Khái quát 
3.3.2. Nguyên tắc đồng bộ bit 
3.3.3. Truyền đồng bộ thiên hướng ký tự 
3.3.4. Truyền đồng bộ thiên hướng bit 
3.4. Phát hiện và sửa lỗi 
3.4.1. Các kiểu lỗi 
3.4.2. Phát hiện sai trong truyền số liệu 
3.3.3. Sửa sai trong truyền số liệu 
3.3.4. Mã nén dữ liệu 
3.5. Các giao thức cửa sổ trượt 
3.5.1. ARQ dừng và chờ (Stop and Wait ARQ) 
3.5.2. Trở lại N - ARQ (Go back - N - ARQ) 
3.6. Mạch điều khiển truyền số liệu 
3.6.1. Khái quát 
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3.7. Các thiết bị điều khiển truyền số liệu 
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3.7.3. Bộ ghép kênh thống kê 
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	Tổng cộng
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2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Giới thiệu về mạng truyền dữ liệu 
1.1 Mô hình truyền thông 
1.2 Truyền thông dữ liệu 
1.3 Kết nối mạng truyền thông dữ liệu 
1.4 Các giao thức và kiến trúc giao thức 
1.5 Chuẩn hóa mạng 
Chương 2. Sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu 
2.1 Truyền dẫn dữ liệu 
2.2.1 Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản 
2.1.2 Sự suy yếu của tín hiệu truyền 
2.2 Phương tiện truyền dẫn 
2.2.1 Cáp xoắn đôi (Twisted Pair) 
2.2.2 Cáp đồng trục 
2.2.3 Sợi quang 
2.2.4 Vi ba mặt đất: 
2.2.5 Vi ba vệ tinh: 
2.2.6 Sóng Radio: 
2.3. Các chuẩn giao tiếp vật lý 
2.3.1. Giao tiếp IEA – 232D/V24 
2.3.2. Modem rỗng (null modem) 
2.3.3. Giao tiếp EIA-530 
2.3.4. Giao tiếp X21 
2.3.5. Giao tiếp ISDN 
Chương 3. Giao tiếp liên kết dữ liệu 
3.1. Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu 
3.1.1. Các chế độ truyền thông 
3.1.2. Các chế độ truyền 
3.1.3. Kiểm soát lỗi 
3.1.4. Điều khiển luồng 
3.1.5. Các giao thức liên kết dữ liệu 
3.1.6. Mã truyền 
3.1.7. Các đơn vị dữ liệu 
3.1.8. Giao thức 
3.1.9. Hoạt động kết nối 
3.1.10. Đường nối và liên kết 
3.2. Thông tin nối tiếp không đồng bộ 
3.2.1. Khái quát 
3.2.2. Nguyên tắc đồng bộ bit 
3.2.3. Nguyên tắc đồng bộ ký tự 
3.2.4. Nguyên tắc đồng bộ frame 
3.3. Thông tin nối tiếp đồng bộ 
3.3.1. Khái quát 
3.3.2. Nguyên tắc đồng bộ bit 
3.3.3. Truyền đồng bộ thiên hướng ký tự 
3.3.4. Truyền đồng bộ thiên hướng bit 
3.4. Phát hiện và sửa lỗi 
3.4.1. Các kiểu lỗi 
3.4.2. Phát hiện sai trong truyền số liệu 
3.3.3. Sửa sai trong truyền số liệu 
3.3.4. Mã nén dữ liệu 
3.5. Các giao thức cửa sổ trượt 
3.5.1. ARQ dừng và chờ (Stop and Wait ARQ) 
3.5.2. Trở lại N - ARQ (Go back - N - ARQ) 
3.6. Mạch điều khiển truyền số liệu 
3.6.1. Khái quát 
3.6.2. Giao truyền có thể lập trình UART 8250 của Intel 
3.7. Các thiết bị điều khiển truyền số liệu 
3.7.1. Khái quát 
3.7.2. Bộ ghép kênh phân thời 
3.7.3. Bộ ghép kênh thống kê 
3.8. Một số giao thức liên kết dữ liệu 
3.8.1. Giao thức HDLC (High level data link control) 
3.8.2. Giao thức BSC (Binary Synchonous Communication) 
3.8.3. Giao thức PPP 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành viễn thông, tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu, các nghi thức, giao thức truyền số liệu và mạng truyền số liệu.
· Kỹ năng: 
      + Biết phân tích hệ thống , mạch điện tử cơ bản trong hệ thống viễn thông.
      + Biết kết nối, lắp ráp thiết bị theo yêu cầu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] – Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tinso61, 2005, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM.
[2] – Nguyễn Hồng Sơn, Kỹ thuật truyền số liệu, 2009, NXB Lao động Xã hội
[3] – James F.Kurose, Computer Networking, 2005, Pearson Education, Inc
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

